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BÁO CÁO

Kết quả thực hiện thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (135) và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2018-2019 
và đến năm 2020 trên địa bàn xã

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Thường trực HĐND xã về giám sát chuyên đề thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (135) và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2018-2019 và đến năm 2020 trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã báo cáo như sau: 
I. Tình hình chung 

- Qua kết quả rà soát, xác định thôn đặc biệt khó khăn Chương trình 135 năm 2016 theo Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, có hai thôn đặc biệt khó khăn đó là thôn A Tia 2 và thôn Đút 1 (thôn 5). Năm 2016, tổng số của 2 thôn thuộc Chương trình 135 là 233 hộ, dân số 876 người, tỷ lệ hộ nghèo 41,63%, cận nghèo 3,61%. Kết quả rà soát tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành Chương trình 135 năm 2019 theo Quyết định số 03/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, UBND xã chưa hoàn thành Chương trình 135 năm 2019, tổng số hộ nghèo: 191 hộ, dân số 770 người, tỷ lệ hộ nghèo 35.44%, hộ cận nghèo 93 hộ, dân số 363 người, tỷ lệ cận nghèo 17.25%.
- Đến nay, tình hình đời sống nhân dân đã nâng lên thu nhập bình quân đầu người năm 2018:16,32 triệu đồng/người; Năm 2019: 18,45 triệu đồng/người. Hàng năm thu nhập bình quân đầu người tăng từ 2,13 triệu đồng/năm.
-Thuận lợi: Công tác triển khai thực hiện các Chương trình  mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã; sự phối hợp kịp thời của các ban ngành đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đặc biệt là sự thống nhất ủng hộ cao của người dân trên địa bàn xã, góp phần triển khai thực hiện Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia dựng xây nông thôn mới hiệu quả. 

-Khó khăn: Điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất,  phong tục tập quán và  áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất chưa đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, các hộ nghèo được hưởng lợi từ hợp phần phát triển sản xuất không tái sản xuất.

2.Công tác chỉ đạo thực hiện
- Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND huyện A Lưới về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2017 chuyển sang năm 2018; Thông báo số 956/TB-SKHĐT ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 Tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 1); Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của của UBND huyện A Lưới về việc phê duyệt Dự toán chi tiết dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG-GNBV năm 2018 xã Hồng Kim; Thông báo số 1100/TB-SKHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2019 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân khai chi tiết kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 Tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 1)
-UBND xã Hồng Kim đã kiện toàn Ban quản lý dự án 135 xã Hồng Kim giai đoạn 2017-2020 theo các Quyết định số 51/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 8 năm 2017 và ban hành các Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017 về việc Thành lập Tổ lập kế hoạch đầu tư xây dựng các thôn A Tia 1; Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017 về việc Thành lập Tổ lập kế hoạch đầu tư xây dựng các thôn A Tia 2; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017 về việc Thành lập Tổ lập kế hoạch đầu tư xây dựng các thôn Đút 1; Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2017 về việc Thành lập Tổ lập kế hoạch đầu tư xây dựng các thôn Đút 2; Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2017 về việc thành lập ban giám sát thi công Công trình: Đường dân sinh thôn A Tia và thôn Đút xã Hồng Kim của Ủy ban nhân dân xã Hồng Kim; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2018 của UBND xã về kế hoạch thực hiện đầu tư cấp xã thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019-2020; Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của UBND xã về việc phê duyệt danh sách các nhóm hộ hưởng lợi dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018; Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2019 về việc thẩm định và phê duyệt kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 135 năm 2019. Ban quản lý có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra và đánh giá hoạt động của các thôn trong việc triển khai thực hiện Chương trình 135, tổ chức chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các ban ngành, đoàn thể và các thôn thực hiện chính sách đạt kết quả cao. 

- Thực hiện tốt công tuyên truyền, phổ biến về chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thông qua hình thực tuyên truyền của các công chức về tuyên truyền tại 04/04 thôn, sáu tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm và tổ chức họp cùng với lãnh đạo xã, các công chức và các ban ngành đoàn thể của các thôn. 
- Sau khi có các văn bản của Tỉnh, huyện, UBND xã đã tổ họp mời đại diện Đảng ủy, HĐND-UBND-UBMTTQVN xã, các ban ngành đoàn, công chức và các ban ngành đoàn thể của thôn tham dự triển khai các Chương trình, dự án chuẩn bị đầu tư trong thới gian tới.
- UBND xã đã giao nhiệm vụ cho công chức VP-TK (Lĩnh vực Nội vụ) và Công chức ĐC-XD-NN&MT phối hợp với các ban ngành đoàn thể để kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện sau khi đã có danh sách từ các thôn họp xét được hưởng lợi.

-Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội làm tốt công tác giám sát thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất tại địa phương nhằm đạt kết quả cao. Hàng năm TT.HĐND và UBMTTQVN xã xây dựng Kế hoạch giám sát thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất và các chính sách khác tại địa phương nhằm đạt kết quả cao.
- UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của các họp xét các hộ nghèo được hưởng lợi phải nằm trong hộ dự kiến thoát nghèo trong năm. Giao cho công chức ĐC-XD-NN&MT xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành đoàn thể kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 135 và  Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
II. Những kết quả đạt được

Nhìn chung, công tác triển khai thực hiện Chương trình 135 luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND , UBMTTQVN xã; sự phối hợp kịp thời của các ban ngành đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, sự thống nhất ủng hộ cao của người dân trên địa bàn xã, góp phần triển khai thực hiện các chính sách hiệu quả. 

- Tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo công tác dân tộc và chính sách dân tộc tiếp tục được củng cố, kiện toàn đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc không ngừng nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng; luôn nhiệt tình, năng nỗ, có trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, vì vậy triển khai thực hiện Chương trình  mục tiêu quốc gia 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được một số kết quả nhất định.

2.1.Kết quả thực hiện Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
2.1.1. Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng

Tổng kinh phí được thực hiện: 4,793 triệu đổng, trong đó: Xây mới: 4,643 triệu đổng; Sửa chữa: 150 triệu đồng.        

a) Đầu tư cơ sở hạ tầng

 Đường dân sinh thôn A Tia và thôn Đút, xã Hồng Kim được phê duyệt theo Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 huyện A Lưới và Quyết định Số 1502/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc phê duyệt báo kinh tế kỹ thuật. Thực hiện trong năm 2017-2018: Tổng kinh phí thực hiện 2 tỷ đồng. Đến nay, giải ngân 1.850.000 đồng, dân đóng góp 20 triệu đồng; Đường bê tông thôn 5 giai đoạn 2, dài 0,5 km kinh phí thực hiện 500 triệu đồng, theo Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt chủ đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 huyện A Lưới đã thực hiện: 450 triệu đồng.

Năm 2019 Đường bê tông bê tông liền Việt Tiến- A Nôr, tổng vốn đầu tư 3,2 tỷ đồng; Kênh mương thủy lợi A Rom, thôn A Tia 1, chiều dài 614 m, kinh phí 750 triệu đồng theo Thông báo số 494/TB-SKHĐT ngày 04 tháng 3 năm 2019 về việc giao kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; Nạo vét lòng suối A Nôr và lòng suối Ta Renh: 183,416 triệu đồng.
b) Duy tu bảo dưỡng

 Năm 2018 sửa chữa công trình thủy lợi A Tia và thủy lợi Kim Sơn với tổng kinh phí thực hiện 150 triệu đồng, trong đó: Công trình thủy lợi A Tia, kinh phí 75 triệu đồng, Thủy lợi Kim Sơn 75 triệu đồng.
2.1.2. Tiểu án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo ( có danh sách kèm theo)
a) Hỗ trợ phát triển sản xuất
Tổng nguồn vốn được thực hiện trong 2 năm đầu tư về hợp phần phát triển sản xuất: 685 triệu đồng/07 mô hình. Trong đó: Năm 2018 thực hiện 06 mô hình; Mô hình nuôi dê (42 con/14 hộ) và nuôi cá nước ngọt (0,4 ha/8 hộ) theo Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới thay thế Quyết số 576/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2017 Chuyển sang năm 2018, tổng kinh phí: 210 triệu đồng/22 hộ, trong đó: Mô hình nuôi dê 154 triệu đồng, mô hình nuôi cá nước ngọt 56 triệu đồng; Mô hình trồng rau sạch và nuôi cá nước ngọt cho 20 hộ nguồn vốn 200 triệu đồng; Mô hình nuôi dê và nuôi gà 22 hộ với tổng nguồn vốn 75 triệu đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Năm 2019 thực hiện 01 mô hình: Mô hình chăn nuôi bò với tổng số vốn 200 triệu đồng/12 hộ/12 con bò.
Đối tượng hưởng lợi: Hộ nghèo 70 hộ, hộ không nghèo 7 hộ. 

Tổng kinh phí được thực hiện: 872.986.000 trong đó, ngân sách nhà nước: 685 triệu đồng; Dân đóng góp:  187,986 triệu đồng.

2.2. Chương trình BCC,  các nguồn vốn đầu từ và hỗ trợ từ các tổ chức cá nhân khác:

- Đường dân sinh tại thôn A Tia 1 (tại thôn A Tia 2), tổng vốn đầu tư là 1 tỷ đồng (dự án BCC).

- Xây mới nhà sinh hoạt cộng đồng tại làng A Nôr 1,2 tỷ đồng (dự án BCC).

- Xây dựng trường Mầm non Sơn Ca Hồng Kim: 6,5 tỷ đồng.

- Xây dựng cầu dân sinh suối Târ Renh: 5,2 tỷ đồng.

- Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 02 ngôi nhà cho hộ nghèo thông qua UBMTTQVN tỉnh.
-Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng sư phạm Huế, Bệnh viện Trung Ương Huế ( phối hợp liên nghành) hỗ trợ nhà vệ sinh năm 2017-2018: 116 hộ, giá trị 464 triệu đồng.

- Các nguồn vốn vay cho hộ nghèo: Nghị định 78/NĐ-TP ngày 04/10/2002; Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013; Quyết định số 31/2007/QĐ-TTg; NSHVSMT; Quyết định số 33/QĐ-TTg; Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg; Quyết định số 2085/QĐ-TTg tổng số dư nợ: 7,9 tỷ đồng.
2.4. Biến động về tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo; số lượng hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo qua các năm  ( 2018 – 2019):
Năm 2018: hộ nghèo: 212 hộ/ 844 khẩu chiếm 39.70%, giảm 21 hộ chiếm 3.93% so với năm 2017, hộ cận nghèo 70 hộ/284 khẩu chiếm 13.11% tăng 22 hộ chiếm 4.11% so với năm 2017.

Năm 2019: hộ nghèo:191 hộ/770 khẩu chiếm 35.44% giảm 21 hộ chiếm 3.89% so với năm 2018, hộ cận nghèo 93 hộ/ 363 khẩu chiếm 17.25% tăng 23 hộ chiếm 4.26% so với năm 2018.

Kết quả phúc tra trong tháng 10 năm 2019, hộ nghèo của năm 2020: Tổng số nghèo 170 hộ, chiếm tỷ lệ 31,31%, giảm 4,13% so với năm 2019, cận nghèo 108 hộ, chiếm tỷ lệ 19,89%, tăng 2,64% so với cận nghèo năm 2019.

2.5. Sau 2 năm thực hiện Chương mục tiêu quốc gia 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 

Công tác triển khai thực hiện Chương trình 135 luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND , UBMTTQVN xã; sự phối hợp kịp thời của các ban ngành đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện cũng như quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện và đặc biệt là sự thống nhất ủng hộ cao của người dân trên địa bàn xã, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ hộ từ 39,70% đến nay còn 31,31% giảm 8,39% so với năm 2018; 04/04 được tập huấn các chính sách dân tộc; 100 hộ dân được tập huấn các kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, 70 hộ nghèo được hưởng lợi: Trong đó: 7 hộ thoát nghèo, 55 hộ lên cận, 8 hộ vẫn còn thuộc diện nghèo. 

III. Những hạn chế, khuyết điểm; nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

1. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân
a) Những tồn tại hạn chế:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tuy được quan tâm, chú trọng nhưng tuyền truyền lồng ghép với các nội dung, Chương trình khác. Do đó, hiệu quả mang lại chưa cao.
- Huy động nguồn lực từ dân đóng góp cho Chương trình đạt thấp so với kế hoạch, chủ yếu là ngân sách của Nhà nước.
- So với mục tiêu của Chương trình thì đến năm 2020,  một số chỉ tiêu có thể đạt, song chưa đảm bảo tính bền vững: Cụ thể như: tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo khá lớn, nếu thực hiện theo chuẩn nghèo mới hoặc bị ảnh hưởng thiên tai, mất mùa thì tỷ lệ hộ nghèo sẽ trở lại rất cao.

b) Nguyên nhân:

- Nguyên nhân khách quan:

+ Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 135 và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng mới cho 04/04 thôn. Tổng số hộ được hưởng lợi từ mô hình phát triển sản xuất là: 56 hộ, trong đó: 8 hộ trung bình;  48 hộ nghèo. Tuy nhiên, chỉ thoát được 3 hộ nghèo, 31 hộ lên cận còn lại 14 hộ vẫn còn thuộc diện nghèo.

+ Điều kiện kinh tế - xã hội xuất phát điểm thấp, một số hộ nghèo không chủ động đăng ký thoát nghèo, không muốn tự vườn lên bằng chính bản thân của mình.

- Nguyên nhân chủ quan: Chương trình đưa ra mục tiêu phấn đấu quá cao, quá nhiều chỉ tiêu cần đạt được. Tuy nhiên, định mức vốn cho phát triển sản xuất còn thấp, chưa cân đối với mục tiêu và chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Đặc biệt, hộ cận nghèo vẫn chưa được đầu tư. 
2. Các giải pháp trong thực hiện Chương trình, chính sách, dự án đến năm 2020
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách dân tộc và công tác dân tộc đổi mới về hình thức và nội dung. Xây dựng riêng kế hoạch tuyên truyền chuyên đề về Các Chương trình, dự án trọng điểm không tuyên truyền lồng ghép với các nội dung khác.

- Nguồn lực Nhà nước giữ vai trò quyết định, cần được ưu tiên và bố trí kịp thời để thực hiện các chính sách và chương trình, dự án, ưu tiên cho hộ nghèo và cận nghèo; đồng thời triển khai các chính sách và nguồn lực phải được công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng và hiệu quả.
- Đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất phải trên cơ sở các chính sách, chương trình, dự án cần xây dựng kế hoạch; phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức chuyên môn, kịp thời tham mưu các chính sách. Cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trân Tổ quốc xã và các ban ngành,  đoàn thể chính trị  xã hội ở địa phương.

- Đăng ký các hạng mục công trình xây mới, sửa chữa giai đoạn 2021-2025 và đẩy mạnh công tác bảo vệ các công trình đã được đầu tư. 
- Tiếp tục kiểm tra giám sát công trình xây mới đường nội đồng thôn Đút 1 thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, tổng kinh phí 445.404.000 đồng.
IV.Những kiến nghị,  đề xuất đối với HĐND-UBND huyện và cấp trên
1.Đề nghị bổ sung kinh phí còn thiếu như: Đường dân sinh thôn A Tia và thôn Đút cấp thiếu 130 triệu đồng.
2. Đề nghị đầu tư hợp phần phát sản xuất cho đối tượng hộ cần nghèo.

Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (135) và Chương trình mực tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong hợp phần xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất giai đoạn 2018 2019 và đến năm 2020 trên địa bàn xã.
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